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NỘI DUNG TỰ HỌC
BÀI 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Hoạt động 1:

Đọc tài liệu

và thực hiện

các yêu cầu.

Nội dung ghi bài vào vở
BÀI 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ

I. VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN

Nội dung 1: Vật

liệu cơ khí được

chia làm mấy

loại.

Nội dung 2: Vật

liệu kim loại

được chia làm

mấy loại? Kể

tên và nêu đặc

điểm mỗi loại.

Nội dung 3: Vật

liệu phi kim loại

được chia làm

mấy loại? Kể

Vật liệu kim loại

Kim loại đen
Thành phần chủ yếu là Sắt (Fe) và
Cacbon (C) có độ bền độ cứng cao
(% C càng cao vật liệu càng giòn và

cứng), dễ bị rỉ, chịu mài mòn

Kim loại màu
Có độ dẻo cao, dễ dát
mỏng, khó bị rỉ, chống

mài mòn

Thép (C < 2,14%) Gang (C >2,14%)

Thép
Cacbon

Thép
hợp
kim

Gang
trắng

Gang
dẻo

Gang
xám

Đồng
(Cu) và
hợp kim
của
Đồng

Nhôm
(Al) và
hợp kim
của
Nhôm

Vật liệu phi kim loại

Chất dẻo
Không dẫn điện, không
bị oxi hóa, được tổng
hợp từ các chất hữu cơ,
cao phân tử, dầu mỏ,

than đá

Cao su
Có độ dẻo, đàn hồi, có
khả năng giảm chấn
tốt, cách điện và cách

âm tốt…

Chất dẻo
nhiệt: có
độ dẻo,
nhiệt độ
nóng chảy
thấp, có
khả năng
tái chế

Chất dẻo
nhiệt rắn:
có độ cứng
và bền
cao, chịu
nhiệt cao,
không dẫn
nhiệt

Vật liệu cơ khí

Cao su
tự
nhiên

Cao su
nhân
tạo



II. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU CƠ KHÍtên và nêu đặc

điểm mỗi loại.

Nội dung 4:

Tính chất của

vật liệu cơ khí

được chia làm

mấy loại? Kể

tên và nêu đặc

điểm mỗi loại.

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
Câu hỏi: Nêu công dụng của vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại.

Những thắc mắc cần giải đáp: Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường:……………………………………………………………………………………………….

Lớp:…………………………………………………………………………………………………..

Họ tên học sinh:………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí

Tính chất cơ học
- Là khả năng vật liệu
chịu được tác động
của các lực bên ngoài.
- Bao gồm độ cứng,
độ bền, độ dẻo.

Tính chất hóa học
- Là khả năng vật liệu
chịu được tác dụng
hóa học.
- Như khả năng chịu
tác dụng với axit,
tính chống ăn mòn...

Tính chất vật lí
- Là tính chất vật liệu thể hiện
qua các hiện tượng vật lí khi
thành phần hóa học của nó
không đổi.
- Bao gồm: tính dẫn điện, tính
dẫn nhiệt, tính nóng chảy

Tính chất công nghệ
- Là tính chất quan
trọng nhất của vật liệu.
- Là khả năng gia công
của vật liệu như tính
đúc, tính hàn, khả
năng gia công cắt gọt.
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